
Tác đông cua tăng luong
tôi thiêu đên viêc làm và
năng suât lao đông o Viêt Nam





Tác đông cua tăng luong
tôi thiêu đên viêc làm và
năng suât lao đông o Viêt Nam



Bản quyền © Tổ chức Lao động Quốc tế 2024
Xuất bản lần đầu năm 2024

    Giấy phép Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ấn phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Bản quyền Công khai Attribution 4.0 International. Để xem bản sao 
giấy phép, vui lòng truy cập https://creativecommons.org/licences/by/4.0/. Người dùng có thể sử dụng lại, chia sẻ 
(sao chép và tái phân phối), điều chỉnh (tổng hợp lại, điều chỉnh và phát triển thêm dựa trên ấn phẩm gốc) như 
được nêu chi tiết trong giấy phép. Người dùng phải nêu rõ ILO là chủ sở hữu của ấn phẩm gốc và chỉ ra những thay 
đổi so với nội dung gốc. Không được sử dụng biểu tượng, tên và logo của ILO trong các bản dịch, bản điều chỉnh 
hoặc các tác phẩm phát sinh khác.

Ghi nguồn - Người dùng phải nêu rõ nếu có thay đổi và trích dẫn tài liệu như sau: Tác động của tăng lương tối thiểu 
đến việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam, Geneva: Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế, năm 2024. © ILO.

Bản dịch – Bản dịch của ấn phẩm này cần bổ sung tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây: Đây là bản dịch của ấn 
phẩm có bản quyền của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Bản dịch này không phải do ILO soạn thảo, xem xét hay công 
nhận và không được coi là bản dịch chính thức của ILO. ILO từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung và tính chính xác 
của bản dịch. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về (các) tác giả của bản dịch.

Bản điều chỉnh – Bản điều chỉnh của ấn phẩm này cần bổ sung tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây: Đây là bản 
điều chỉnh từ ấn phẩm có bản quyền của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Bản điều chỉnh này không phải do ILO soạn 
thảo, xem xét hay công nhận và không được coi là bản điều chỉnh chính thức của ILO. ILO từ chối mọi trách nhiệm đối với 
nội dung và tính chính xác của bản điều chỉnh. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về (các) tác giả của bản điều chỉnh.

Tài liệu của bên thứ ba – Giấy phép Bản quyền Công khai này không áp dụng cho các tài liệu không thuộc bản 
quyền của ILO được trích dẫn trong ấn phẩm này. Nếu tài liệu được ghi nhận là của bên thứ ba, người sử dụng tài 
liệu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác nhận quyền sở hữu với bên giữ bản quyền cũng như về các khiếu nại 
xâm phạm bản quyền.

Những tranh chấp phát sinh theo giấy phép này và không thể hòa giải sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài 
Thương mại Quốc tế của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL). Các bên phải tuân theo 
mọi phán quyết trọng tài trong quy trình này và chấp nhận đó là phán quyết cuối cùng cho tranh chấp.

Mọi thắc mắc về quyền và cấp phép phải được gửi tới Nhà xuất bản ILO (Quyền và Cấp phép) theo địa chỉ  
rights@ilo.org. Thông tin về các ấn phẩm và tài liệu số của ILO được đăng tải tại: www.ilo.org/publns.

Tác động của tăng lương tối thiểu đến việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam
ISBN: 9789220409565 (web PDF)

Ấn phẩm có xuất bản bằng tiếng Anh:
Bản tiếng Anh: The Impacts of Minimum Wage Increases on Employment and Labour Productivity in Viet Nam
ISBN: 9789220409558 (web PDF)

Các quy định áp dụng đối với các ấn phẩm và dữ liệu của ILO phù hợp với nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, và cách 
trình bày tài liệu trong ấn phẩm không thể hiện quan điểm của ILO về tình trạng pháp lý của bất cứ quốc gia, khu 
vực, vùng lãnh thổ hoặc chính quyền, hoặc vùng phân định biên giới hay ranh giới nào.

Các ý kiến và quan điểm trong ấn phẩm này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến, quan điểm 
hoặc chính sách của ILO.

Việc viện dẫn tên công ty, sản phẩm hoặc quy trình thương mại không đồng nghĩa với việc ILO chứng thực các công 
ty, sản phẩm hoặc quy trình thương mại đó, và việc không được nhắc đến trong ấn phẩm không có nghĩa là ILO 
không ủng hộ công ty, sản phẩm hoặc quy trình thương mại đó.

Tất cả hình ảnh: © ILO

Được in tại Việt Nam



Nghiên cứu này đánh giá tác động của việc tăng lương tối thiểu lên việc làm và năng suất lao động 
ở Việt Nam* sử dụng số liệu từ Điều tra Lao động Việc làm (LĐVL) 2012-2020. Kết quả cho thấy tác 
động tích cực của việc tăng lương tối thiểu đối với tiền lương tháng của người lao động (NLĐ) có tiền 
lương dưới mức tối thiểu. Mức lương tối thiểu tăng 1% sẽ làm tăng 0,83% tiền lương hàng tháng. Tác 
động của tăng lương tối thiểu đối với tiền lương của lao động nói chung là không đáng kể. Tuy nhiên, 
nghiên cứu tìm thấy tác động tiêu cực của tăng lương tối thiểu lên số giờ làm việc của người lao 
động. Thay vì giảm số NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể đối phó với việc tăng lương tối 
thiểu bằng cách giảm giờ làm việc của NLĐ. Mức lương tối thiểu tăng 1% sẽ làm giảm số giờ làm việc 
bình quân đi 0,38%. Vì tổng tiền lương của NLĐ không thay đổi nên việc giảm giờ làm dẫn đến tăng 
thu nhập theo giờ. Mức lương tối thiểu tăng 1% dẫn đến tiền lương theo giờ tăng 0,32%. Điều này 
hàm ý rằng năng suất lao động tăng lên do tăng lương tối thiểu. Ngoài ra nghiên cứu này cũng chỉ 
ra rằng đại dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến NLĐ có mức lương thấp. Mặc dù mức lương tối 
thiểu thực tế giảm 1,3% vào năm 2020, nhưng tỷ lệ NLĐ nhận lương thấp hơn mức tối thiểu đã tăng 
lên 2,8 điểm % (hay nói cách khác là 56%) so với 5% năm 2019 và 7.8% năm 2020.

Từ khóa: mức lương tối thiểu; việc làm; đánh giá tác động; Việt Nam

* Báo cáo này được thực hiện bởi TS. Nguyễn Việt Cường với sự hỗ trợ và đóng góp của các chuyên gia ILO: ông Yoon Youngmo, 
ông Nguyễn Ngọc Triệu, ông Gonzalo Xavier Estupiñan (ILO). Ý kiến nhận xét của TS. Đỗ Quỳnh Chi, TS. Catarina Braga và đại 
biểu tham gia hội thảo kỹ thuật về mức lương tối thiểu do ILO tổ chức vào tháng 7 năm 2021 rất hữu ích cho nghiên cứu này.
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Mặc dù mức lương tối thiểu đã được áp dụng ở hầu hết các quốc gia, nhưng vẫn luôn có những tranh 
luận về ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đối với việc làm và tiền lương. Nếu mức lương tối thiểu cao 
hơn mức lương mà thị trường trả cho NLĐ có mức lương thấp, thì có thể lương tối thiểu sẽ làm tăng 
tỷ lệ thất nghiệp (Hamermesh, 1986; Brown, 1999). Các doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao động khi chi phí 
lao động tăng, dẫn đến NLĐ thu nhập thấp bị mất việc làm, dù đây là đối tượng mà lương tối thiểu 
mong muốn bảo vệ. Mức độ thất nghiệp sẽ phụ thuộc vào độ co giãn của cung cầu lao động và khả 
năng doanh nghiệp có thể chuyển chi phí lao động tăng thêm vào giá thành của sản phẩm.

Các nghiên cứu thực nghiệm không cho thấy bằng chứng nhất quán về những tác động của lương tối 
thiểu lên tiền lương và việc làm (tham khảo tổng quan tài liệu của Belman và Wolfson, 2014; Broecke 
và cộng sự, 2017; Neumark, 2018). Ví dụ, các nghiên cứu thực nghiệm ở Mỹ cho thấy nếu mức lương 
tối thiểu tăng khoảng 10%, thì việc làm sẽ giảm khoảng 1-3% (ví dụ, Brown và cộng sự, 1982; Brown, 
1999; Card và Krueger, 1995; Neumark và Wascher, 2007; Clemens và Wither, 2019). Tuy nhiên, các 
nghiên cứu thực nghiệm gần đây cho thấy mức lương tối thiểu không có tác động tiêu cực đến việc 
làm (Neumark và Wascher, 2007). Nếu như cung cầu lao động không co giãn theo tiền lương, hoặc 
mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương thị trường thì tác động của mức lương tối thiểu đến việc làm 
là không đáng kể. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mức lương tối thiểu không ảnh hưởng đến việc làm, 
chẳng hạn như nghiên cứu của Gudibande và Jacob (2020), Hohberg và Lay (2015), Dube (2019), 
Dinkelman và Ranchhod(2012), Katz và Krueger (1992), Card và Krueger (1994, 2000), Rama (2001). Sự 
khác biệt trong các kết quả nghiên cứu đặt ra vấn đề cần có thêm các bằng chứng thực nghiệm về tác 
động của lương tối thiểu đối với việc làm và tiền lương.

Ở Việt Nam, lương tối thiểu được quy định hàng tháng và được điều chỉnh hàng năm trong những năm 
gần đây. Kể từ tháng 1 năm 2008, mức lương tối thiểu được quy định theo 4 vùng. Theo các đề xuất từ 
Công ước về Ấn định Mức lương Tối thiểu số 131, các yếu tố được cân nhắc khi xác định lương tối thiểu 
bao gồm nhu cầu của NLĐ và gia đình họ, tăng trưởng kinh tế, lạm phát và năng suất lao động. Ở Việt 
Nam việc xác định mức lương tối thiểu có sự tham gia ba bên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đại 
diện cho Bộ LĐ-TB-XH, người sử dụng lao động, người lao động.1 Trong giai đoạn 2012–2020, mức 
lương tối thiểu thực tế trung bình tăng khoảng 4% mỗi năm.2 Cũng như các nước khác, việc tăng lương 
tối thiểu luôn gây tranh cãi. Các ý kiến ủng hộ việc tăng lương tối thiểu cho rằng cần đáp ứng mức 
sống và nhu cầu tối thiểu của NLĐ và những người phụ thuộc của họ; bảo vệ NLĐ khỏi bị trả lương quá 
thấp; giảm bất bình đẳng thu nhập; và cũng có thể nâng cao năng suất lao động và giảm tỉ lệ chuyển 
việc. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại cho rằng việc tăng lương tối thiểu sẽ làm tăng chi phí lao động, 
doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao động, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc giảm số lao động tham gia bảo 
hiểm xã hội (viết tắt là BHXH). Chi phí nhân công cao hơn cũng sẽ khiến các doanh nghiệp khó nâng 
cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
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2

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, “Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của 
người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu 
dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng 
chi trả của doanh nghiệp.”

Chúng tôi sử dụng mức lương tối thiểu được công bố bởi Chính phủ. Mức lương tối thiểu vùng và danh sách các 
quận/huyện trong từng vùng lương tối thiểu được ban hành trong các Nghị định hàng năm của Chính phủ (Chính phủ 
Việt Nam, 2012-2019).

1  Giới thiệu



Tác động của mức lương tối thiểu có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào tốc độ tăng trưởng và 
độ co giãn của cung cầu lao động. Việc điều chỉnh lương tối thiểu những năm gần đây cũng có nhiều 
khác biệt so với những năm trước. Do đó, cần phải xem xét tác động của mức lương tối thiểu đối với 
việc làm và thu nhập trong thời kỳ gần đây, sử dụng số liệu cập nhật hơn.

Nghiên cứu này có một số mục tiêu chính như sau. Mục tiêu thứ nhất là đánh giá tác động của việc 
tăng lương tối thiểu đối với việc làm và thu nhập của người lao động nói chung ở Việt Nam. Một trong 
những mục đích chính của lương tối thiểu là nhằm bảo vệ NLĐ có thu nhập thấp và giảm bất bình 
đẳng về tiền lương. Vì vậy, mục tiêu thứ hai của nghiên cứu này là để xem xét liệu việc tăng lương tối 
thiểu có thể giúp tăng lương của NLĐ có mức lương thấp hay không. Mục tiêu thứ ba là tìm hiểu xem 
tác động của việc tăng lương tối thiểu có thay đổi theo thời gian hay không. Nghiên cứu này sử dụng 
số liệu từ Điều tra Lao động việc làm (viết tắt là LĐVL) những năm gần đây. Mức lương tối thiểu tăng 
với tốc độ cao hơn trong giai đoạn 2012-2016 nhưng với tốc độ chậm hơn trong giai đoạn sau. Tỷ lệ 
giữa lương tối thiểu trung bình so với trung vị của tiền lương là 49,1% vào năm 2012 và tăng lên mức 
cao nhất là 64,2% vào năm 2016, sau đó giảm xuống 58,3% vào năm 2020. Nghiên cứu này cũng đặt 
mục tiêu đánh giá xem việc tăng lương tối thiểu có ảnh hưởng đến sự gia tăng của tiền lương trung 
bình trong giai đoạn 2012-2016 hay không. Các kết quả sẽ được phân tích cho các nhóm lao động theo 
đặc điểm việc làm và khu vực địa lý. Các phát hiện từ nghiên cứu này có thể cung cấp những thông tin 
hữu ích cho Hội đồng Tiền lương Quốc gia về chính sách mức lương tối thiểu. Chẳng hạn nếu việc tăng 
lương tối thiểu không thể cải thiện mức lương trung bình của NLĐ có thu nhập thấp thì mức lương tối 
thiểu cần được điều chỉnh ở mức cao hơn. Tuy nhiên, nếu việc tăng lương tối thiểu gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến thị trường lao động thì việc tăng lương tối thiểu cần được cân nhắc một cách thận trọng.

Đã có một số nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng lương tối thiểu ở Việt Nam. Ví dụ, Nguyễn 
(2013) và Nguyễn (2017b) cho thấy tác động của việc tăng lương tối thiểu năm 2005 đến việc làm của 
NLĐ và lợi nhuận doanh nghiệp là không đáng kể, có thể do mức tăng lương tối thiểu năm 2005 là 
tương đối nhỏ. Tuy nhiên, Nguyễn (2017a) đánh giá tác động của mức lương tối thiểu vùng trong giai 
đoạn 2008-2010 và cho thấy mức lương tối thiểu thực tế tăng 10% làm giảm số lao động của doanh 
nghiệp khoảng 1%. Giảm lao động có xu hướng xảy ra đối với lao động thời vụ không có BHXH. Sử 
dụng dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2015, Nguyễn (2019) nhận thấy rằng các 
doanh nghiệp tăng năng suất lao động và vốn khi đối phó với sự tăng lên của lương tối thiểu. Sử dụng 
Điều tra LĐVL làm từ 2012 đến 2014, Hansen và cộng sự (2016) nhận thấy mức lương tối thiểu làm 
giảm bất bình đẳng tiền lương nói chung. Tuy nhiên, tác động đến bất bình đẳng tiền lương có sự khác 
nhau giữa các khu vực chính thức và phi chính thức. Mức lương tối thiểu làm giảm bất bình đẳng tiền 
lương trong các khu vực chính thức bằng cách tăng tiền lương của NLĐ có thu nhập thấp, nhưng lại 
làm tăng bất bình đẳng về tiền lương trong các khu vực phi chính thức bằng cách tăng lương của NLĐ 
có thu nhập cao.

Báo cáo này bao gồm 6 phần. Phần 2 giới thiệu bộ số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này. Phần 
3 trình bày các thống kê mô tả về việc làm và mức lương tối thiểu ở Việt Nam. Phần 4 và 5 trình bày 
phương pháp ước lượng và kết quả thực nghiệm về tác động của tiền lương tối thiểu. Cuối cùng, phần 
6 đưa ra kết luận.
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Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu gần đây từ Điều tra LĐVL từ năm 2012 đến năm 2020. Mức lương tối 
thiểu vùng chung đã được áp dụng cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI từ năm 
2012. Điều tra LĐVL được Tổng cục Thống kê tiến hành hàng năm tại Việt Nam. Điều tra LĐVL sử dụng 
phương pháp chọn mẫu phân tầng hai giai đoạn. Cả nước được chia làm 126 phân tầng gồm thành 
thị và nông thôn của 63 tỉnh thành trong cả nước.3 Danh sách các địa bàn điều tra dựa trên Tổng điều 
tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (ví dụ năm 2009) và Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ (năm 2014). 
Đầu tiên, số lượng các địa bàn điều tra trong mỗi phân tầng được chọn theo phương pháp xác suất tỷ 
lệ với quy mô. Trong giai đoạn thứ hai, từ mỗi địa bàn điều tra chọn ngẫu nhiên 15 hộ gia đình.

Cỡ mẫu được phân bổ cho tất cả các tháng trong một năm. Do đó, khoảng một phần mười hai số hộ 
gia đình được lấy mẫu được điều tra mỗi tháng. Điều tra LĐVL đại diện cho cấp quốc gia, thành thị - 
nông thôn và tỉnh.4 Cỡ mẫu là khoảng 800 nghìn cá nhân tại mỗi cuộc điều tra. Điều tra LĐVL chứa 
thông tin nhân khẩu học cơ bản (tuổi, giới tính và học vấn) của tất cả các cá nhân. Những người ở độ 
tuổi 15 trở lên sẽ được khảo sát để thu thập thông tin chi tiết về việc làm và tiền lương.

3

4

Theo đơn vị hành chính cấp 1, Việt Nam gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Mỗi tỉnh được chia thành 
các huyện và mỗi huyện được chia thành các xã hoặc phường. Năm 2018, có khoảng 700 huyện và 11.000 xã.

Tại Việt Nam, Khảo sát mức sống dân cư (VHLSS) cũng chứa dữ liệu về việc làm. So với VHLSS, Điều tra LĐVL có cỡ mẫu 
lớn hơn đáng kể và có thể mang tính đại diện ở cấp tỉnh thay vì cấp vùng như VHLSS. Hơn nữa, Điều tra LĐVL chứa 
nhiều thông tin về lao động và việc làm hơn VHLSS. Do đó, chúng tôi sử dụng Điều tra LĐVL thay vì VHLSS trong 
nghiên cứu này. 

Bộ số liệu2
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Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, mức lương tối thiểu là “mức lương thấp nhất được trả cho người lao 
động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối 
thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội”. Mức lương 
tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ và một số yếu tố, bao 
gồm tiền lương thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, cung cầu lao động, thất nghiệp, 
năng suất lao động, khả năng chi trả của doanh nghiệp.5 Mức lương tối thiểu được quy định theo 
tháng. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, ngoài lương tháng tối thiểu, còn có lương tối thiểu theo giờ do 
Chính phủ quy định (Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 của Việt Nam).

Ở Việt Nam, lương tối thiểu đã được điều chỉnh hàng năm. Trước năm 2008, có một mức lương tối 
thiểu duy nhất cho NLĐ (xem Nguyễn, 2013; 2017b). Kể từ tháng 1 năm 2008, lương tối thiểu được quy 
định theo 4 vùng địa lý. Mức lương tối thiểu có sự khác biệt giữa các vùng do sự khác biệt về chi phí 
sinh hoạt giữa các vùng. Trong giai đoạn 2008-2011, các mức lương tối thiểu khác nhau đã được áp 
dụng cho NLĐ ở khu vực trong nước và khu vực nước ngoài. Lương tối thiểu ở khu vực nước ngoài cao 
hơn khu vực trong nước khoảng 40% (Nguyễn, 2017a). Kể từ năm 2012, mức lương tối thiểu vùng 
chung đã được áp dụng cho cả khu vực trong nước và nước ngoài.

Năm 2020, Việt Nam có 63 tỉnh thành với 707 đơn vị hành chính cấp huyện. Mức lương tối thiểu được 
được quy định khác nhau cho các quận/huyện theo 4 vùng lương tối thiểu tùy thuộc vào mức độ phát 
triển kinh tế của từng vùng.6 Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trình Chính phủ danh sách các 
quận/huyện của mình theo 4 vùng lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu cho từng vùng được cập nhật 
hàng năm. Ngoài ra, danh sách các quận/huyện trong 4 vùng lương tối thiểu cũng được điều chỉnh. 
Hình 1 cho thấy bản đồ địa lý của các quận/huyện trong bốn vùng lương tối thiểu năm 2012 và 2020. 
Số quận/huyện ở vùng có mức lương tối thiểu thấp nhất giảm trong giai đoạn này, trong khi số 
quận/huyện ở vùng có mức lương tối thiểu cao hơn tăng lên. Năm 2020, khu vực có mức lương tối 
thiểu cao nhất chiếm 11% tổng số quận/huyện. Các vùng có mức lương tối thiểu cao thứ hai và thứ ba 
lần lượt chiếm 12% và 21% tổng số quận/huyện. Vùng có mức lương tối thiểu thấp nhất chiếm 56% số 
quận/huyện.

5

6

Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ba bên, thành viên 
gồm ba bên: (1) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (2) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và (3) Các hiệp hội của 
Người sử dụng lao động. 

Mức lương tối thiểu vùng và danh sách các quận/huyện trong từng vùng có mức lương tối thiểu được điều chỉnh và 
ban hành trong các Nghị định hàng năm của Chính phủ (Chính phủ Việt Nam, 2012-2019).

Mức lương tối thiểu
ở Việt Nam

3
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Hình 2 cho thấy mức lương tối thiểu danh nghĩa và thực tế của 4 vùng trong giai đoạn 2012-2020. Mức 
lương tối thiểu danh nghĩa tăng cao hơn so với mức tăng của tỷ lệ lạm phát. Do đó, lương tối thiểu 
thực tế tăng nhẹ khoảng 4% trong giai đoạn 2012–2020. Do đại dịch COVID-19, Chính phủ quyết định 
không điều chỉnh mức lương tối thiểu cho năm 2020. Do đó, mức lương tối thiểu năm 2020 và 2019 
được giữ nguyên và bằng 3.070; 3.420; 3.920; 4.420 nghìn đồng/tháng đối với bốn vùng.

Hình 1: Các vùng lương tối thiểu

A. 2012 B. 2020
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Hình 2. Mức lương tháng tối thiểu 

B. Mức lương tối thiểu thực tế
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A. Mức lương tối thiểu danh nghĩa
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Lưu ý: Hình trên cho thấy mức lương tháng tối thiểu (nghìn đồng/tháng) của 4 vùng trong giai đoạn 2012-2021. Phần A 
trình bày mức lương tối thiểu danh nghĩa, còn Phần B trình bày mức lương tối thiểu thực tế điều chỉnh theo giá của năm 
2020 (được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm). Đối với năm 2021, CPI được ước lượng dựa trên CPI của 
sáu tháng đầu năm.

Tiền lương thực tế trung bình của NLĐ có xu hướng tăng lên theo thời gian. Hình 3 cho thấy mức 
lương trung bình hàng tháng của người làm công ăn lương tăng từ 4.920 nghìn đồng năm 2012 lên 
6.885 nghìn đồng năm 2019. Năm 2020, tiền lương trung bình giảm nhẹ do đại dịch COVID-19. Tuy 
nhiên, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần tương đối ổn định theo thời gian, xấp xỉ 46 giờ/tuần trong 
giai đoạn 2012-2020.

Hình 3: Số giờ làm việc mỗi tuần và tiền lương tháng

Lưu ý: Số giờ làm việc mỗi tuần và tiền lương hàng tháng (theo giá cả năm 2020) được tính cho toàn bộ người làm công 
ăn lương trong mẫu.

Nguồn: Ước lượng từ các Điều tra LĐVL.
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Bảng A của Hình 4 trình bày tỷ lệ lương tối thiểu trung bình so với trung bình và trung vị của tiền lương 
theo thời gian. Mức lương tối thiểu trung bình được tính bằng bình quân gia quyền mức lương tối 
thiểu vùng với trọng số tương ứng với tỷ lệ NLĐ của từng vùng. Tỷ lệ giữa lương tối thiểu trung bình 
so với trung vị tiền lương là 49,1% vào năm 2012 và tăng lên mức cao nhất là 64,2% vào năm 2016, sau 
đó giảm xuống còn 58,3% vào năm 2020. Hình chữ U ngược giữa tỷ lệ lương tối thiểu và trung vị tiền 
lương theo thời gian được giải thích là do tốc độ tăng lương tối thiểu cao trong giai đoạn 2012-2016 
nhưng thấp hơn sau năm 2016 (Phần B của Hình 4).

Hình A.1 trong Phụ lục trình bày tỷ lệ giữa lương tối thiểu so với lương trung bình và trung vị tiền 
lương cho 4 vùng theo thời gian. Tỷ lệ này ở 4 vùng có xu hướng tương tự nhau theo thời gian. Chúng 
đã tăng lên đến đỉnh điểm vào năm 2016 và 2017 sau đó giảm xuống trong những năm gần đây.

Hình 5 cho thấy tỷ lệ lao động dưới mức lương tháng tối thiểu sử dụng dữ liệu từ Điều tra LĐVL 
2012-2020. Các cuộc Điều tra LĐVL thu thập thông tin về mức lương hàng tháng của NLĐ và số giờ làm 
việc của họ trong bảy ngày trước ngày phỏng vấn. Ở Việt Nam, NLĐ làm việc toàn thời gian thường 
làm việc ít nhất 40 giờ một tuần. Khoảng 86% NLĐ làm việc ít nhất 40 giờ một tuần (xem Bảng A.2 
trong Phụ lục). Do đó, đầu tiên chúng tôi ước lượng tỷ lệ lao động làm công ăn lương có lương tháng 
thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ít nhất 40 giờ một tuần. Tỷ lệ này là 7,8% 
vào năm 2020. Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, thời gian làm việc bình thường không quá 48 giờ một 
tuần. Ngoài 48 giờ thì NLĐ phải được trả với mức tiền công cao hơn. Khoảng 60% NLĐ làm việc ít nhất 
48 giờ một tuần (xem Bảng A.2 trong Phụ lục).

Có một số NLĐ làm việc bán thời gian. Chúng ta không nên so sánh tiền lương hàng tháng của NLĐ 
làm việc dưới 40 giờ với mức lương tháng tối thiểu vì nó không phản ánh chính xác việc tuân thủ trả 
lương của người sử dụng lao động. Những lao động bán thời gian có thể có mức lương thấp hơn mức 
lương tối thiểu vì họ không phải là NLĐ toàn thời gian. Để ước lượng tỷ lệ NLĐ nhận mức lương dưới 

Lưu ý: Trung bình và trung vị của tiền lương được theo giá cả năm 2020 cho NLĐ làm công ăn lương làm việc ít nhất 40 
giờ một tuần.

Nguồn: Ước lượng từ các Điều tra LĐVL
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mức tối thiểu cho tất cả lao động làm công ăn lương bao gồm cả NLĐ bán thời gian, chúng tôi ước 
lượng tiền lương trung bình theo giờ và lương tối thiểu trung bình một giờ. Không có quy định về mức 
lương tối thiểu giờ trước năm 2021. Do đó, chúng tôi tính mức lương tối thiểu trung bình một giờ bằng 
cách nhân mức lương tháng tối thiểu với 12 rồi chia cho 2.496 giờ làm việc một năm (52 tuần * 48 giờ 
làm việc/tuần). Tiền lương hàng tháng mà NLĐ nhận được cũng được chuyển đổi thành tiền lương 
theo giờ theo cách tương tự, trong đó 48 giờ làm việc được thay thế bằng giờ làm việc thực tế trong 
bảy ngày qua.7 Hình 5 cho thấy 8,6% NLĐ có mức lương theo giờ thấp hơn mức lương tối thiểu trung 
bình một giờ quy định vào năm 2020.

Hình 5 cho thấy xu hướng tương tự nhau về tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu trong giai đoạn 
2012-2020. Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu tăng từ năm 2012 đến năm 2016 và sau đó giảm 
xuống năm 2019. Năm 2020, do đại dịch COVID-19, tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu tăng lên. 
Trong nghiên cứu này khi phân tích về tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu, chúng tôi sẽ chủ yếu 
sử dụng tỷ lệ NLĐ làm việc ít nhất 40 giờ một tuần và nhận lương hàng tháng thấp hơn mức lương 
tháng tối thiểu.8

So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu thấp 
tương đối nhiều hơn (Rani và cộng sự, 2013; Cowgill và Huynh, 2016). Tuy nhiên, tỷ lệ thấp này được 
lý giải là do lương tối thiểu ở Việt Nam thấp so với mặt bằng chung của thị trường. Theo Cowgill và 
Huynh (2016), tỷ lệ giữa lương tối thiểu so với trung vị của tiền lương trong lĩnh vực may mặc chỉ là 
55% ở Việt Nam, trong khi đó tỷ lệ này ở các nước Đông Nam Á khác là khoảng 80%. Ở một số quốc gia 
như Ấn Độ, Thái Lan và Philippines, tỷ lệ giữa lương tối thiểu so với trung vị tiền lương trong lĩnh vực 
may mặc thậm chí là khoảng 100%.

7

8

Lương tối thiểu giờ = (Lương tối thiểu hàng tháng * 12) / (52 * 48).
Lương giờ = (Lương tháng * 12) / (52 * Giờ làm việc một tuần).

Hình A.3 trong Phụ lục cho thấy sự phân bố NLĐ tính theo tiền lương hàng tháng của họ so với mức lương tối thiểu. 
Tỷ lệ NLĐ hưởng lương dưới mức tối thiểu so với NLĐ nhận mức lương tương đương 100%-150% lương tối thiểu có 
xu hướng giảm trong những năm gần đây, trong khi tỷ lệ NLĐ nhận mức lương >150% lương tối thiểu có xu hướng 
tăng lên.

19
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Hình 6 cho thấy khoảng cách đáng kể về tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu giữa lao động có và 
không có BHXH. Trong nghiên cứu này, NLĐ được định nghĩa là những người có công việc chính thức 
nếu họ có tham gia BHXH. Năm 2019, có 9% NLĐ không có BHXH nhận tiền lương dưới mức lương tối 
thiểu, trong khi con số này ở NLĐ có BHXH chỉ là 1,0%. Năm 2020, do đại dịch COVID-19, số NLĐ nhận 
lương dưới mức tối thiểu tăng lên đối với cả NLĐ có và không có BHXH. Do đó, việc tuân thủ mức lương 
tối thiểu trong khu vực chính thức được coi là tốt hơn so với khu vực phi chính thức (ví dụ, Raj-Reichert 
và Plank, 2019). Tuy nhiên, khu vực kinh tế chính thức vẫn còn khá nhỏ ở Việt Nam. Năm 2020, trong 
số những người làm công ăn lương, chỉ 55% có công việc chính thức (tức là công việc có đóng BHXH). 
Nếu tính cả lao động tự do, tỷ lệ lao động có việc làm chính thức trong lực lượng lao động năm 2020 
chỉ đạt 27%.

Hình 5: Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức lương tối thiểu 

Lưu ý: Hình trên ước lượng tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu theo ba cách. Cách thứ nhất và thứ hai ước lượng tỷ 
lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu trong tổng số NLĐ làm việc ít nhất 40 giờ một tuần và ít nhất 48 giờ một tuần. 
Cách thứ ba ước lượng tỷ lệ NLĐ có mức lương trung bình giờ thấp hơn mức lương tối thiểu trung bình một giờ.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.
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Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu cũng được trình bày bằng hàm mật độ trong Hình 7. Hình 
vẽ này sử dụng số liệu những người làm công ăn lương từ Điều tra LĐVL từ năm 2012 đến năm 2020. 
Hàm mật độ được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức độ tuân thủ lương tối thiểu (ví dụ, Dinardo và 
cộng sự, 1996; Cunningham, 2007). Mức lương tối thiểu có nhiều khả năng được tuân thủ hơn có sự 
chênh lệch lớn giữa tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới lương tối thiểu và tỷ lệ NLĐ nhận lương vừa bằng 
mức lương tối thiểu. Cụ thể là ở Hình 7 có sự gia tăng ở mật độ tại giá trị 0, ở mức mà tiền lương của 
NLĐ bằng lương tối thiểu. Hình 7 cho thấy chênh lệch khá nhỏ đối với NLĐ (bảng A và B của hình), 
hàm ý mức tuân thủ lương tối thiểu thấp cho dù tỷ lệ nhận lương dưới lương tối thiểu là không cao 
ở Việt Nam.9  

Hình 8 trình bày tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu ở các ngành khác nhau cho năm 2019 và 
2020.10 Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu cao nhất ở nhóm lao động làm dịch vụ cho cá nhân 
và hộ gia đình, ở mức 18% năm 2019 và 23,9% năm 2020. Khách sạn, nhà hàng và nông nghiệp là 
những ngành có tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu cao. Mặt khác, tỷ lệ này thấp nhất trong lĩnh 
vực ngân hàng, tài chính, sản xuất đồ da.

9

10

Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu giai đoạn 2012-2015 cao hơn giai đoạn 2016-2020. Hình A.4 trong Phụ lục 
trình bày hàm mật độ của sự khác biệt giữa log tiền lương và log mức lương tối thiểu cho giai đoạn 2012-2015 và 
giai đoạn 2016-2020.

Hình A.5 và A.6 trong Phụ lục cho thấy tỷ lệ lao động nhận lương dưới mức tối thiểu và tỷ lệ giữa lương tối thiểu so 
với trung vị của tiền lương ở các ngành trong giai đoạn 2012-2020. 

Lưu ý: Hình này ước lượng tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu trong số NLĐ có và không có BHXH (%). Mẫu bao gồm 
những người làm công ăn lương làm việc ít nhất 40 giờ một tuần.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Hình 6: Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức lương tối thiểu theo tình trạng
tham gia BHXH 
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Hình 9 cho thấy tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu trong các nhóm dân số khác nhau cho năm 
2019 và 2020. Lao động nữ có nhiều khả năng nhận lương dưới mức tối thiểu cao hơn so với lao động 
nam. Lao động trẻ tuổi và những người trên 50 tuổi có tỷ lệ nhận lương dưới mức tối thiểu cao hơn so 
với lao động trung niên. Nó phản ánh mối quan hệ hình chữ U ngược giữa tuổi và tiền lương. NLĐ có 
trình độ học vấn và kỹ năng thấp hơn có tỷ lệ nhận lương dưới mức tối thiểu cao hơn so với NLĐ có 
trình độ học vấn và kỹ năng cao hơn. Theo vùng, tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu cao hơn ở 
Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Hình 8 và 9 cho thấy tỷ lệ NLĐ có tiền lương dưới mức tối thiểu của hầu hết các nhóm NLĐ đề tăng lên 
vào năm 2020 so với 2019. Nó chỉ ra tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với tiền lương vào 
năm 2020. Trong Hình A.7 ở Phụ lục, chúng tôi xem xét tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu theo 
quý trong những năm gần đây (mẫu bao gồm những người làm công ăn lương làm việc ít nhất 40 giờ 
một tuần). Hình này cho thấy sự gia tăng đột biến trong tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu vào 
tháng Quý 2 năm 2020. Điều này là do việc đóng thực hiện giãn cách vào tháng 4 năm 2020 do đại dịch 
COVID-19.

Cuối cùng, bản đồ ở Hình A.8 trong Phụ lục cho thấy sự khác biệt về địa lý trong tiền lương và tỷ lệ NLĐ 
nhận lương dưới mức tối thiểu ở các quận/huyện. 
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Lưu ý: Hình trên trình bày mật độ xác suất của sự khác biệt giữa log tiền lương và log lương tối thiểu của NLĐ.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Hình 7. Tuân thủ mức lương tối thiểu
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Bảng A. Phân phối của NLĐ theo giá trị
chênh lệch giữa log tiền lương và log lương tối thiểu

(Mẫu NLĐ làm việc ít nhất 40 giờ một tuần)

Bảng B. Phân phối của NLĐ theo giá trị
chênh lệch giữa log tiền lương và log lương tối thiểu

(Mẫu NLĐ làm việc ít nhất 48 giờ một tuần)

Bảng C. Phân phối của NLĐ theo giá trị chênh lệch
giữa log tiền lương bình quân giờ và log lương tối thiểu
trung bình một giờ (Mẫu tất cả NLĐ làm công ăn lương)
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Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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Tỷ lệ NLĐ có lương dưới mức lương tối thiểuH
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Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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4
Phương pháp
ước lượng

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đến việc làm và 
tiền lương của người lao động. Chúng ta ước lượng tác động của mức lương tối thiểu vùng đến tiền 
lương bằng cách sử dụng hồi quy sau:

Trong phương trình trên yidpt là tiền lương hàng tháng của cá nhân i ở huyện d thuộc tỉnh p trong năm 
t.11 MWdpt  là mức lương tối thiểu của huyện d vào năm t. Việt Nam đã áp dụng 4 mức lương tối thiểu 
cho 4 vùng kể từ năm 2008. Mỗi vùng lương tối thiểu được xác định dựa trên các quận/huyện. Do đó, 
trong dữ liệu của chúng tôi, lương tối thiểu được xác định ở cấp huyện. Hệ số β đo lường độ co giãn 
của tiền lương đối với mức lương tối thiểu.

Chúng ta chú ý rằng lương tối thiểu được đo bằng logarit của mức lương tối thiểu thực tế. Chúng tôi 
không sử dụng chỉ số Kaitz hoặc tỷ lệ giữa lương tối thiểu so với lương trung bình hay trung vị. Vì trung 
bình hay trung vị của mức lương cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lương tối thiểu, nên rất khó để giải 
thích ảnh hưởng của lương tối thiểu đối với việc làm. Logarit của lương tối thiểu được sử dụng rộng 
rãi để đo lường tác động của lương tối thiểu đối với việc làm và tiền lương của NLĐ trong các nghiên 
cứu thực nghiệm (ví dụ: Allegretto và cộng sự, 2013; Dube, 2019).

Xidpt  là một véc tơ các đặc điểm của cá nhân như giới tính, tuổi tác và trình độ học vấn. Các biến kiểm 
soát không nên bị ảnh hưởng bởi các biến can thiệp (Heckman và cộng sự 1999; Angrist và Pischke 
2008). Do đó, chúng tôi không kiểm soát các biến nội sinh như nghề nghiệp và ngành/lĩnh vực việc làm 
vì những biến này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi mức lương tối thiểu. Chúng tôi không có số liệu về 
GDP và dân số ở cấp huyện theo thời gian. Do đó, chúng tôi kiểm soát các biến không thay đổi theo 
thời gian theo cấp tỉnh, Ppt. Biến năm Tt cũng được kiểm soát trong mô hình. Thách thức chính trong 
việc đo lường tác động của lương tối thiểu là sai lệch do tính nội sinh của biến lương tối thiểu. Ví dụ, 
chính phủ có thể chuyển một quận/huyện từ vùng có mức lương tối thiểu thấp sang vùng có mức 
lương tối thiểu cao nếu mức sống của quận/huyện đó được cải thiện trong những năm trước đó. Khi 
đó lương tối thiểu có thể có tương quan dương với việc làm và thu nhập. Để giảm thiểu sai lệch, chúng 
tôi kiểm soát các hiệu ứng cố định của quận/huyện (udp) trong hồi quy. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng 
phương pháp của Allegretto và cộng sự, (2013) và Dube (2019) và kiểm soát các biến tương tác giữa 
tỉnh và năm, và biến xu hướng thời gian tuyến tính ở cấp huyện. 

Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình tương tự như phương trình (1) để ước lượng tác động của lương tối 
thiểu lên các biến khác như có việc làm có hợp đồng lao động, có việc làm tham gia BHXH, số giờ làm 
việc trong bảy ngày qua, tiền lương tháng, tiền lương theo giờ và việc nhận lương dưới mức tối thiểu 
hay không.

11 Theo đơn vị hành chính cấp 1, Việt Nam gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Mỗi tỉnh được chia thành 
các huyện và mỗi huyện được chia thành các xã hoặc phường. Năm 2018, có khoảng 700 huyện và 11.000 xã.

Phương pháp ước lượng4

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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5

Kết quả
thực nghiệm

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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5 Kết quả thực nghiệm

5.1. Tác động của mức lương tối thiểu đến tình trạng việc làm
Bảng 1 trình bày kết quả hồi quy tình trạng việc làm lên lương tháng tối thiểu vùng sử dụng mô hình 
hồi quy trong phương trình (1). Tương tự như Nguyễn (2013), chúng tôi không tìm thấy tác động đáng 
kể của lương tối thiểu đối với thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp ở Việt Nam. Tỷ lệ NLĐ làm 
việc trong khu vực phi chính thức rất cao ở Việt Nam và khu vực này có thể tiếp nhận những người mất 
việc ở khu vực chính thức. Nguyễn (2013) nhận thấy rằng NLĐ chuyển từ khu vực chính thức sang khu 
vực phi chính thức do tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi không tìm thấy 
bằng chứng này. Lương tối thiểu không có tác động lên tình trạng có việc làm nói chung cũng như có 
việc làm chính thức. 

Tuy nhiên chúng ta thấy lương tối thiểu có tác động lên số giờ làm việc trong tuần, dù ở mức ý nghĩa 
10%. Mức lương tối thiểu tăng 1% sẽ làm giảm số giờ làm việc một tuần khoảng 0,38%. Có thể, người 
sử dụng lao động có xu hướng giảm giờ làm việc của NLĐ để đối phó với sự gia tăng chi phí lao động 
do tăng lương tối thiểu.

 Bảng 1. Hồi quy các biến việc làm của NLĐ



Biến phụ thuộcBiến giải thích

Thất nghiệp
(Có = 1,

Không = 0)

(1) (2) (3) (4) (5)

Có việc làm
hưởng lương

(Có = 1,
Không = 0)

Công việc có
hợp đồng

(Có = 1,
Không = 0)

Có việc làm
khu vực

chính thức
(Có = 1,

Không = 0)

Logarit của
số giờ làm
việc trong
7 ngày qua

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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Trong Bảng 2, chúng tôi giới hạn mẫu ở những NLĐ làm công ăn lương vì họ là nhóm chính bị ảnh 
hưởng bởi lương tối thiểu. Sử dụng mẫu NLĐ làm công ăn lương, chúng ta cũng có thể ước lượng ảnh 
hưởng của lương tối thiểu đối với tiền lương. Tương tự như Bảng 1, không có ảnh hưởng đáng kể nào 
của lương tối thiểu đến xác suất có việc làm được ký hợp đồng lao động và xác suất có việc làm chính 
thức. Ước lượng ảnh hưởng của lương tối thiểu đối với tiền lương hàng tháng là âm nhưng không có 
ý nghĩa thống kê. Nhìn chung lương tối thiểu không có ảnh hưởng đến việc làm và tiền lương của NLĐ 
nói chung. Phát hiện này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn (2017a, 2017b) là không tìm 
thấy tác động đáng kể nào của lương tối thiểu đối với chi phí lao động của doanh nghiệp.

Tương tự như Bảng 1, có thể thấy ảnh hưởng tiêu cực và đáng kể của lương tối thiểu đến số giờ làm 
việc trong Bảng 2. Mức lương tối thiểu tăng 1% sẽ làm giảm số giờ làm việc một tuần khoảng 0,38%. 
Điều thú vị là việc giảm giờ cùng với việc tổng mức lương không đổi dẫn đến lương trung bình một giờ 
tăng lên. Mức lương tối thiểu tăng 1% dẫn đến tiền lương theo giờ tăng 0,32%. Có thể, người sử dụng 
lao động đối phó với việc tăng lương tối thiểu bằng cách giảm giờ làm việc của NLĐ thay vì giảm số 
NLĐ. Do đó, tổng chi phí lao động của các doanh nghiệp là không thay đổi nhưng tiền lương bình 
quân giờ của NLĐ lại tăng lên.

Lương trung bình một giờ tăng lên hàm ý sự tăng lên của năng suất lao động. Đây có thể được xem là 
tác động tích cực của tiền lương tối thiểu. Tỷ lệ có việc làm và tổng tiền lương của NLĐ không bị ảnh 
hưởng, trong khi thời gian làm việc của họ lại giảm xuống. Phát hiện về tác động tích cực của mức 
lương tối thiểu đối với năng suất lao động phù hợp với một số nghiên cứu gần đây (ví dụ, Croucher và 
Rizov, 2012; Riley và Bondibene, 2015; Rizov và cộng sự, 2016; Ku, năm 2020). Mức lương tối thiểu có 
thể làm tăng năng suất lao động thông qua việc tăng hiệu quả làm việc của NLĐ và sử dụng vốn và

Lưu ý: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

  Bảng 1. Hồi quy các biến việc làm của NLĐ (tiếp)

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Biến phụ thuộcBiến giải thích

Thất nghiệp
(Có = 1,

Không = 0)

(1) (2) (3) (4) (5)

Có việc làm
hưởng lương

(Có = 1,
Không = 0)

Công việc có
hợp đồng

(Có = 1,
Không = 0)

Có việc làm
khu vực

chính thức
(Có = 1,

Không = 0)

Logarit của
số giờ làm
việc trong
7 ngày qua

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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công nghệ của doanh nghiệp. Riley và Bondibene (2015) nhận thấy rằng các doanh nghiệp đã tăng 
năng suất lao động do chi phí lao động tăng lên ở Anh. Việc gia tăng năng suất lao động này không 
xảy ra do giảm lực lượng lao động hoặc thay thế lao động bằng vốn. Thay vào đó, chúng có liên quan 
đến sự tăng năng suất nhân tố tổng hợp, điều này có thể được giải thích bằng những thay đổi về tổ 
chức và đào tạo, phản ứng đối với việc tăng chi phí lao động từ mức lương tối thiểu. Đối với trường 
hợp của Việt Nam, phát hiện của nghiên cứu này phù hợp với Nguyễn (2019), cho thấy tương quan 
dương giữa mức lương tối thiểu và năng suất lao động ở các doanh nghiệp. 

Lưu ý: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

 Bảng 2. Hồi quy các biến việc làm của NLĐ làm công ăn lương

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075

Biến phụ thuộcBiến giải thích

Công việc có
hợp đồng 

(Có = 1,
Không = 0)

(1) (2) (3) (4) (5)

Có việc làm
khu vực

chính thức 
(Có = 1,

Không = 0)

Logarit
 của tiền

lương tháng 

Logarit của
số giờ làm
việc trong
7 ngày qua

Logarit của
tiền lương
trung bình

giờ 

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam=1; Nữ=0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi
Biến tỉnh - năm không thay đổi
Các biến năm
Hệ số chặn

Số quan sát
R-bình phương

-0,0664
(0,1412)

-0,1253***
(0,0089)

0,0075***
(0,0008)

-0,0001***
(0,0000)

Tham chiếu
-0,0982**
(0,0424)
0,0195

(0,0460)
0,2486***
(0,0506)

0,4376***
(0,0539)

0,0489***
(0,0102)

Có
Có
Có

0,9059
(1,1383)

1.532.251
0,369

-0,0185
(0,0873)

-0,1245***
(0,0084)

0,0213***
(0,0013)

-0,0003***
(0,0000)

-0,1031**
(0,0448)
-0,0004
(0,0488)

0,2193***
(0,0522)

0,4640***
(0,0544)

0,0504***
(0,0099)

Có
Có
Có

0,1919
(0,7083)

1.532.251
0,376

-0,0621
(0,0574)

0,1786***
(0,0049)

0,0561***
(0,0013)

-0,0007***
(0,0000)

-0,0275
(0,0323)
0,0339

(0,0355)
0,1102***
(0,0382)

0,4059***
(0,0370)

0,0618***
(0,0073)

Có
Có
Có

7,7963***
(0,4629)

1.532.251
0,372

-0,3805***
(0,1283)

0,0309***
(0,0020)

0,0050***
(0,0005)

-0,0001***
(0,0000)

0,0405***
(0,0067)

0,0492***
(0,0076)
0,0184**
(0,0086)

-0,0701***
(0,0093)
0,0006

(0,0035)
Có
Có
Có

6,7842***
(1,0269)

1.532.251
0,110

0,3184**
(0,1386)

0,1476***
(0,0046)

0,0511***
(0,0011)

-0,0006***
(0,0000)

-0,0680*
(0,0377)
-0,0153
(0,0418)
0,0918*
(0,0455)

0,4760***
(0,0440)

0,0611***
(0,0074)

Có
Có
Có

-0,4542
(1,1040)

1.532.251
0,363
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Lưu ý: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

 Bảng 3. Hồi quy các biến việc làm của NLĐ nhận lương dưới mức lương tối thiểu 

Để tìm hiểu tác động của việc tăng lương tối thiểu đối với việc làm của NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu, 
chúng tôi giới hạn mẫu ở những NLĐ làm công ăn lương nhận lương tháng dưới mức lương tối thiểu và hồi 
quy tình trạng việc làm của họ theo mức lương tối thiểu (sử dụng mô hình hồi quy ở phương trình 1). Kết quả 
được trình bày trong Bảng 3. Ngoài ra, chúng tôi cũng ước lượng ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đến 
những NLĐ có mức lương theo giờ thấp hơn mức lương tối thiểu bình quân giờ. Kết quả hồi quy này được 
trình bày trong Bảng A.3 trong Phụ lục. Nhìn chung, kết quả khá giống với kết quả được trình bày trong 
Bảng 3. Để giải thích, chúng tôi sử dụng kết quả ước lượng trong Bảng 3. Kết quả cho thấy tác động tích cực 
của lương tối thiểu đối với xác suất có việc làm ở khu vực chính thức. Có thể mức lương tối thiểu cao hơn sẽ 
thu hút mọi người tìm việc trong các khu vực chính thức, nơi họ có thể kiếm được mức lương cao hơn. Mức 
lương hàng tháng của NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu cũng tăng lên. Mức lương tối thiểu tăng 1% sẽ 
làm tăng 0,83% tiền lương tháng của NLĐ. Số giờ làm việc cũng tăng 0,31% khi lương tối thiểu tăng 1%.

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075

Biến phụ thuộcBiến giải thích

Công việc có
hợp đồng 

(Có = 1,
Không = 0)

(1) (2) (3) (4) (5)

Có việc làm
khu vực

chính thức 
(Có = 1,

Không = 0)

Logarit
 của tiền

lương tháng 

Logarit của
số giờ làm
việc trong
7 ngày qua

Logarit của
tiền lương
trung bình

giờ 

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi
Biến tỉnh - năm không thay đổi
Các biến năm
Hệ số chặn

Số quan sát
R-bình phương

0,0635
(0,1155)

0,0451***
(0,0065)

0,0052***
(0,0011)

-0,0000***
(0,0000)

Tham chiếu
0,0110

(0,0185)
0,1293***
(0,0229)

0,3840***
(0,0289)

0,6322***
(0,0341)

0,0297***
(0,0085)

Có
Có
Có

-0,5465
(0,9248)
174.603

0,283

0,1591**
(0,0624)
0,0056

(0,0039)
0,0110***
(0,0010)

-0,0001***
(0,0000)

-0,0110
(0,0133)

0,0483***
(0,0162)

0,2310***
(0,0196)

0,4532***
(0,0274)
0,0149**
(0,0062)

Có
Có
Có

-1,4073***
(0,5007)
174.603

0,215

0,8316***
(0,0913)

0,0278***
(0,0067)

0,0225***
(0,0010)

-0,0004***
(0,0000)

0,0274***
(0,0055)

0,0146***
(0,0050)

-0,0271***
(0,0081)
-0,0013
(0,0104)

0,0219***
(0,0058)

Có
Có
Có

0,6192
(0,7296)
174.603

0,360

0,3138***
(0,1051)

-0,0195***
(0,0043)
0,0013

(0,0009)
-0,0001***

(0,0000)

0,0163***
(0,0044)

0,0279***
(0,0059)
-0,0113
(0,0073)

-0,0558***
(0,0114)

0,0237***
(0,0053)

Có
Có
Có

1,1351
(0,8372)
174.603

0,140

0,5178***
(0,1279)

0,0473***
(0,0076)

0,0211***
(0,0010)

-0,0003***
(0,0000)

0,0111*
(0,0057)

-0,0134**
(0,0065)
-0,0158
(0,0096)

0,0545***
(0,0159)
-0,0018
(0,0071)

Có
Có
Có

-1,9823*
(1,0214)
174.603

0,262
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Trong Bảng 4, chúng tôi ước lượng tác động của mức lương tối thiểu lên xác suất nhận mức lương 
dưới mức tối thiểu. Chúng tôi định nghĩa NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu là những người có mức 
lương hàng tháng thấp hơn mức lương tháng tối thiểu và những người có mức lương tính trung bình 
theo giờ thấp hơn mức lương giờ tối thiểu bình quân giờ. Đối với hồi quy này, chúng tôi thử các mẫu 
NLĐ khác nhau: tất cả NLĐ, những người làm việc ít nhất 40 giờ một tuần và những người làm việc ít 
nhất 48 giờ một tuần. Tất cả các phép hồi quy đều cho các ước lượng tương tự nhau. Chẳng hạn, lương 
tối thiểu tăng 1% sẽ làm tăng xác suất nhận lương dưới mức lương tối thiểu tăng 0,38 điểm phần trăm.

Lưu ý: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

 Bảng 4. Hồi quy biến NLĐ nhận lương dưới mức lương tối thiểu 

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075

Biến phụ thuộcBiến giải thích

Có lương
tháng thấp

hơn lương tối
thiểu (mẫu tất

cả NLĐ)

(1) (2) (3) (4)

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam=1; Nữ=0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi
Biến tỉnh - năm không thay đổi
Các biến năm
Hệ số chặn

Số quan sát
R-bình phương

0,3819***
(0,0432)

-0,0697***
(0,0036)

-0,0262***
(0,0009)

0,0004***
(0,0000)

Tham chiếu
-0,0176
(0,0125)

-0,0488***
(0,0132)

-0,0647***
(0,0140)

-0,1232***
(0,0148)

-0,0257***
(0,0040)

Có
Có
Có

-2,4276***
(0,3411)

1.532.251
0,140

0,3738***
(0,0380)

-0,0532***
(0,0033)

-0,0203***
(0,0009)

0,0003***
(0,0000)

-0,0078
(0,0082)

-0,0285***
(0,0088)

-0,0399***
(0,0094)

-0,0778***
(0,0103)

-0,0114***
(0,0025)

Có
Có
Có

-2,5178***
(0,2999)

1.300.267
0,096

0,3787***
(0,0392)

-0,0438***
(0,0032)

-0,0176***
(0,0009)

0,0002***
(0,0000)

-0,0091*
(0,0048)

-0,0257***
(0,0052)

-0,0360***
(0,0059)

-0,0598***
(0,0073)
0,0046**
(0,0017)

Có
Có
Có

-2,6422***
(0,3078)
839.351

0,090

0,3949***
(0,0340)

-0,0579***
(0,0034)

-0,0238***
(0,0008)

0,0003***
(0,0000)

-0,0004
(0,0095)
-0,0200*
(0,0104)

-0,0429***
(0,0113)

-0,1009***
(0,0125)

-0,0109***
(0,0029)

Có
Có
Có

-2,6088***
(0,2680)

1.532.251
0,112

Có lương tháng 
thấp hơn lương 
tối thiểu (mẫu 

NLĐ làm việc từ 
40 giờ trở lên)

Có lương tháng 
thấp hơn lương 
tối thiểu (mẫu 

NLĐ làm việc từ 
48 giờ trở lên)

Có lương bình 
quân giờ thấp 
hơn lương tối 
thiểu (mẫu tất 

cả NLĐ)



Các kết quả hồi quy cũng cho thấy một số phát hiện thú vị về mối quan hệ giữa các đặc điểm nhân 
khẩu học và việc làm. Đối với NLĐ đang làm việc, nam giới có tỷ lệ có công việc làm công ăn lương cao 
hơn nhưng lại có tỷ lệ có công việc chính thức thấp hơn phụ nữ (Bảng 1 và 2). Phụ nữ có tỷ lệ làm việc 
trong lĩnh vực FDI hơn, đặc biệt là trong ngành dệt may (Nguyễn, 2021). Nam giới có số giờ làm việc 
cao hơn cũng tiền lương cao hơn so với nữ giới. Ở cùng độ tuổi và trình độ học vấn, mức lương trung 
bình hàng tháng của nam giới cao hơn nữ giới khoảng 20% (cột 3 của Bảng 2). Do đó, tỷ lệ nam giới 
nhận lương dưới mức tối thiểu thấp hơn so với nữ giới. Tiền lương có mối liên hệ hình chữ U ngược 
với tuổi. Khi tuổi tác tăng lên, tiền lương hàng tháng cũng như tiền lương bình quân giờ giờ có xu 
hướng tăng lên nhưng sau khi đạt mức tối đa ở độ tuổi trung niên thì tiền lương giảm đi theo tuổi. Học 
vấn có ảnh hưởng mạnh tới tiền lương. NLĐ có trình độ học vấn cao hơn có mức lương cao hơn nhiều 
so với người có trình độ học vấn thấp hơn.

5.2. Phân tích tính vững của mô hình
Chúng tôi tiến hành một số phân tích đánh giá mức độ tin cậy của mô hình hồi quy ở phần trên. Thứ 
nhất, phân tích ở phần trên cho thấy rằng các ước lượng tương tự nhau ở các mẫu NLĐ khác nhau, 
chẳng hạn như tất cả NLĐ, người làm công ăn lương và NLĐ làm việc ít nhất 40 hoặc 48 giờ một tuần.

Thứ hai, như đã đề cập ở trên, lương tối thiểu được tuân thủ cao hơn trong khu vực chính thức. Trong 
Bảng A.4 của Phụ lục, chúng tôi xem xét ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đối với NLĐ có công việc 
chính thức (công việc có BHXH). Nhìn chung, kết quả khá giống với các kết quả trong các bảng trước. 
Ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đối với tiền lương tháng không có ý nghĩa thống kê. Mức lương 
tối thiểu tăng 1% làm giảm số giờ làm việc 0,55% nhưng tăng tiền lương bình quân giờ 0,65%. 

Thứ ba, chúng tôi ước lượng hồi quy hiệu ứng cố định ở cấp huyện và theo năm nhưng không kiểm soát 
xu hướng thời gian theo của tỉnh. Các nghiên cứu gần đây thường kiểm soát biến xu hướng thời gian 
theo tỉnh, nhưng việc kiểm soát xu hướng thời gian theo tỉnh có thể làm sai lệch tác động của lương tối 
thiểu (Wolfers, 2006; Baum-Snow và Lutz, 2011). Bảng A.5 trong Phụ lục trình bày hồi quy mà không 
kiểm soát xu hướng thời gian theo tỉnh. Kết quả đưa ra các ước lượng tương tự về tác động của mức 
lương tối thiểu lên việc làm và tiền lương như các hồi quy có kiểm soát xu hướng thời gian theo tỉnh. 

Thứ tư, chúng tôi ước lượng tác động của mức lương tối thiểu sử dụng số liệu cả cuộc khảo sát năm 
2020. Đại dịch COVID-19 làm giảm sự tuân thủ mức lương tối thiểu. Kết quả hồi quy rất giống với kết 
quả ở phần trên (xem Bảng A.6 trong Phụ lục).

Thứ năm, chúng tôi sử dụng cường độ ánh sáng đêm như một biến giải thích trong mô hình. Một tiêu 
chí trong việc xác định mức lương tối thiểu và xác định vùng lương tối thiểu là tăng trưởng kinh tế. 
Trong mô hình của chúng tôi, chúng tôi đã kiểm soát các hiệu ứng cố định hàng năm theo tỉnh, bao 
gồm cả tăng trưởng kinh tế của các tỉnh. Tuy nhiên, không có số liệu sẵn có về GDP của các huyện. Do 
đó, chúng tôi sử dụng ánh sáng đêm như là một biến đại diện cho GDP (ví dụ: xem Henderson và cộng 
sự, 2011; Chen và Nordhaus, 2011; Pinkovskiy và Sala-i-Martin, 2016; Gibson và cộng sự, 2021; Hu và 
Yao, 2021).12  Bảng A.7 trong Phụ lục cho thấy rằng các hồi quy kiểm soát ánh sáng đêm đưa ra các ước 
lượng tương tự về tác động của mức lương tối thiểu giống như các hồi quy ở trên.

Tác động của tăng lương tối thiểu đến việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam 34

12 Dữ liệu ánh sáng ban đêm là một loại dữ liệu không gian địa lý, trong đó mỗi điểm dữ liệu có thông tin địa lý được kết 
nối với nó. Một điểm dữ liệu cho một vị trí cụ thể tại một thời điểm cụ thể được thể hiện bằng mỗi pixel trong ảnh vệ 
tinh ánh sáng ban đêm. Giá trị của pixel thể hiện cường độ của ánh sáng vào ban đêm, được đo bằng bức xạ và sau 
đó được chuyển đổi thành một số kỹ thuật số rời rạc từ 0 đến 63 (Hu và Yao, 2021).

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075
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5.3. Tác động của lương tối thiểu lên các nhóm lao động
khác nhau
Trong phần này, chúng tôi xem xét các tác động của lương tối thiểu đối với log tiền lương bình quân giờ 
cho các nhóm lao động khác nhau. Chúng tôi ước lượng mô hình hồi quy ở phương trình 1 với biến phụ 
thuộc là logarit của tiền lương trình bình một giờ cho các phân nhóm NLĐ khác nhau. Hình 10 đến Hình 
12 là trình bày các ước lượng và khoảng tin cậy 95% của biến logarit của lương tối thiểu trong các hồi 
quy này. Trong các Hình A.9 đến A.11 trong Phụ lục, chúng tôi ước lượng ảnh hưởng của lương tối thiểu 
đến xác suất nhận lương dưới mức tối thiểu cho các phân nhóm NLĐ khác nhau. Để giải thích, chúng tôi 
tập trung vào các tác động của mức lương tối thiểu đối với tiền lương theo giờ cho các nhóm NLĐ.

Kết quả hồi quy cho thấy hầu hết các ước lượng đều có dấu dương, cho thấy tác động tích cực của 
lương tối thiểu lên tiền lương bình quân giờ của hầu hết các phân nhóm NLĐ. Hình 10 cho thấy tác 
động tương tự của mức lương tối thiểu đối với lao động nữ và lao động nam. Theo nhóm tuổi, lương 
tối thiểu có tác động đáng kể đối với lao động dưới 50 tuổi nhưng không ảnh hưởng đến lao động từ 
50 tuổi. Ảnh hưởng của lương tối thiểu có ý nghĩa thống kê đối với lao động có trình độ trung học phổ 
thông và trên trung học. Có lẽ, năng suất lao động có nhiều khả năng tăng đối với lao động trẻ và có 
trình độ học vấn cao. Hơn nữa, những người này có xu hướng làm việc trong các khu vực chính thức, 
nơi mức lương tối thiểu được tuân thủ chặt chẽ.

-

Hình 10: Tác động của lương tối thiểu lên lương bình quân giờ của NLĐ
ở các nhóm dân số khác nhau

Cá
c 

nh
óm
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o 

độ
ng

Ước lượng tác động lên logarit của lương giờ

Lưu ý: Hình trên trình bày ước lượng và khoảng tin cậy 95% của tác động của log lương tối thiểu lên log tiền lương 
bình quân giờ của các nhóm NLĐ.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Logarit tiền lương tối thiểu tháng
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Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

0,0183

(0,0110)

0,0007

(0,0006)

-0,0050***

(0,0003)

0,0000***

(0,0000)

Tham 

chiếu

-0,0008

(0,0010)

-0,0009

(0,0012)

0,0037**

-0,0530

(0,0527)

0,0974***

(0,0031)

-0,0012*

(0,0006)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0922***

(0,0165)

-0,0953***

(0,0191)

-0,0026

(0,0217)

0,0135

(0,0678)

-0,0203***

(0,0038)

-0,0001

(0,0004)

-0,0000***

(0,0000)

-0,0730***

(0,0241)

-0,0423

(0,0272)

0,1120***

(0,0303)

0,0358

(0,0481)

-0,0295***

(0,0035)

0,0034***

(0,0005)

-0,0001***

(0,0000)

-0,0668***

(0,0240)

-0,0401

(0,0273)

0,0991***

(0,0299)

-0,3839*

(0,1982)

0,0641***

(0,0051)

0,0459***

(0,0013)

-0,0006***

(0,0000)

0,0241***

(0,0055)

0,0302***

(0,0062)

0,0187**

(0,0073)

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

(0,0015)

0,0183***

(0,0045)

0,0073***

(0,0007)

Có

Có

Có

-0,0195

(0,0865)

4.036.609

0,2539***

(0,0372)

0,0579***

(0,0067)

Có

Có

Có

0,9971**

(0,4236)

4.036.609

0,248

0,4656***

(0,0468)

0,0410***

(0,0081)

Có

Có

Có

0,1701

(0,5446)

4.036.609

0,333

0,4673***

(0,0453)

0,0370***

(0,0078)

Có

Có

Có

-0,1230

-0,1311***

(0,0262)

0,0057

(0,0058)

Có

Có

Có

5,7939***

(1,5650)

4.036.609

0,075

Nam giới
Nữ giới

Dưới 30 tuổi
Tuổi 30-39
Tuổi 40-49
Tuổi 50-59

Tuổi 59+

Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS
Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Nông thôn
Thành thị

ĐB sông Hồng
Miền núi phía Bắc

Duyên hải miền Trung
Tây Nguyên

Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

0,394
0,273

0,364
0,38

0,31
0,072

-0,118

0,074
0,217

0,186
0,455

0,634

0,323
0,561

0,356
0,396

0,212
-0,031

0,6
0,136
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Theo ngành, ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đối với tiền lương bình quân giờ là cao nhất ở các 
ngành chuyên môn và khoa học, sau đó là ngân hàng, tài chính và bất động sản (Hình 11). Những ngành 
này có xu hướng sử dụng lao động trẻ hơn và có trình độ học vấn cao hơn. Lương tối thiểu không có ảnh 
hưởng đối với NLĐ ở các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, khai thác mỏ và dịch vụ của các cá nhân và 
hộ gia đình. Các ngành này sử dụng nhiều lao động nên khả năng tăng năng suất lao động thấp. Hơn 
nữa, những ngành này bao gồm một tỷ lệ lớn việc làm phi chính thức, vốn có mức tuân thủ lương tối 
thiểu thấp.

Hình 12 cho thấy ước lượng tác động của lương tối thiểu đối với các NLĐ với các đặc điểm việc làm khác 
nhau. Ảnh hưởng của mức lương tối thiểu đối với cán bộ quản lý và lao động trình độ cao cao hơn so với 
NLĐ ở các nghề nghiệp khác. Theo khu vực, ảnh hưởng của mức lương tối thiểu lên lương bình quân giờ 
của NLĐ cao nhât ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi nhỏ nhất và không đáng kể ở khu vực 
hộ gia đình. Khu vực hộ gia đình chủ yếu bao gồm các công việc phi chính thức cho những người có trình 
độ học vấn thấp hơn.

Hình 11: Tác động của lương tối thiểu lên lương bình quân giờ của NLĐ
ở các ngành khác nhau 

Lưu ý: Hình trên trình bày ước lượng và khoảng tin cậy 95% của tác động của log lương tối thiểu lên log tiền lương 
bình quân giờ của các nhóm NLĐ.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.
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-0,167
-0,295

-0,048
0,446
0,438

0,94
0,413

0,573
0,428

0,713
0,145

0,489
0,049

0,468
1,172

1,583
0,26
0,228

0,707
0,417

-0,026
0,641

Nông nghiệp
Thủy sản

Khai khoáng
Chế biến thực phẩm

Dệt may
Da và các sp có liên quan

Sản phẩm điện tử
Chế tạo gỗ

Các ngành chế tạo khác
Gas, nước, điện

Xây dựng
Thương mại

Khách sạn, nhà hàng
Vận tải

Tài chính, ngân hàng, bất động sản
Khoa học và công nghệ

Dịch vụ hỗ trợ
Tổ chức xã hội

Giáo dục
Y tế

Dịch vụ cá nhân
Các ngành dịch vụ khác

-1 0 1 2 3
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Tác động của mức lương tối thiểu trong giai đoạn 2016 - 2020 lớn hơn so với giai đoạn 2012 - 2015, mặc 
dù sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Một lý do có thể khiến mức lương tối thiểu giai đoạn 2016 - 
2020 có tác động cao hơn là do việc thực hiện và mở rộng thỏa ước lao động tập thể tại một số doanh 
nghiệp. Chúng tôi chạy hồi quy cho các tỉnh có và không có thỏa ước lao động tập thể. Tính đến năm 
2021, 9 tỉnh có thỏa ước lao động tập thể (để biết thông tin chi tiết hơn về thỏa ước lao động tập thể, 
xem Do, 2019). Kết quả cho thấy tác động mạnh mẽ của mức lương tối thiểu đến năng suất lao động ở 
các tỉnh thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Ở các tỉnh này, lương tối thiểu tăng 1% đi kèm với 2,9% 
tăng lên ở tiền lương bình quân giờ.

Hình 12: Tác động của lương tối thiểu lên lương bình quân giờ của NLĐ
ở các khu vực khác nhau

Lưu ý: Hình trên trình bày ước lượng và khoảng tin cậy 95% của tác động của log lương tối thiểu lên log tiền lương 
bình quân giờ của các nhóm NLĐ.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.
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6 Kết luận

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của lương tối thiểu đến việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam 
sử dụng số liệu từ các cuộc Điều tra LĐVL gần đây. Mức lương tối thiểu thực tế ở Việt Nam tăng khoảng 
4% hàng năm trong giai đoạn 2012-2020. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ 
lao động nhận lương dưới mức tối thiểu thấp hơn (năm 2020 là 7,8%). Tuy nhiên, tỷ lệ thấp này được lý 
giải là do lương tối thiểu thấp so với mặt bằng chung của thị trường.

Kết quả từ phân tích hồi quy cho thấy không có tác động đáng kể của việc tăng lương tối thiểu đến việc 
làm và tiền lương nói chung trong giai đoạn 2012-2020. Một lý do có thể khiến lương tối thiểu không ảnh 
hưởng đến lương bình quân là lương tối thiểu ở Việt Nam khá thấp. Năm 2020, tỷ lệ giữa lương tối thiểu 
trung bình so với lương trung vị là 58%, thấp hơn nhiều so với các nước châu Á khác. Tuy nhiên lương tối 
thiểu ở Việt Nam có làm giảm số giờ làm việc trung bình của người lao động. Có thể, người sử dụng lao 
động đối phó với việc tăng lương tối thiểu bằng cách giảm giờ làm việc của NLĐ thay vì giảm số NLĐ để 
đảm bảo tổng chi phí lao động không đổi. Vì tổng tiền lương không thay đổi trong khi số giờ làm việc 
giảm nên tiền lương bình quân mỗi giờ có xu hướng tăng lên do tăng lương tối thiểu. Mức lương tối 
thiểu tăng 1% dẫn đến tiền lương theo giờ tăng 0,32%.

Mặc dù mức lương tối thiểu không làm tăng tiền lương bình quân của NLĐ nói chung nhưng làm tăng 
tiền lương bình quân của NLĐ có mức lương thấp. Mức lương tối thiểu tăng 1% dẫn đến tiền lương 
tháng của NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu tăng 0,83%. Tuy nhiên, lương tối thiểu cao hơn dẫn đến 
tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu cao hơn. Điều này cho thấy rằng người sử dụng lao động không 
có khả năng tăng lương cho tất cả những NLĐ có mức lương thấp.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 đối với NLĐ lương thấp. Năm 
2020, lương tối thiểu không tăng, nhưng tỷ lệ NLĐ có thu nhập dưới mức lương tối thiểu tăng 2,8 điểm 
phần trăm (hay 56%) từ 5,0% năm 2019 lên 7,8 % vào năm 2020. 

Những phát hiện từ nghiên cứu này đưa ra một số hàm ý chính sách. Thứ nhất, mặc dù tỷ lệ lao động 
nhận mức lương dưới mức tối thiểu ở Việt Nam tương đối thấp so với các nước khác trong khu vực, 
nhưng việc tuân thủ mức lương tối thiểu ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Khi mức lương tối thiểu tăng lên 
sẽ làm tăng tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu. Năm 2020, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, 
tỷ lệ lao động nhận lương dưới mức tối thiểu đã tăng lên đáng kể mặc dù mức lương tối thiểu không 
tăng trong năm. Vì vậy, Chính phủ cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo việc tuân thủ 
mức lương tối thiểu. Thứ hai, tỷ lệ NLĐ có lương bình quân giờ dưới mức lương giờ tối thiểu bình quân 
giờ cao hơn tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức lương tháng tối thiểu. Điều này cho thấy sự cần thiết của 
mức lương tối thiểu theo giờ ở Việt Nam. Nó có thể bảo vệ những NLĐ lương thấp có công việc ngắn 
hạn. Cuối cùng, những NLĐ lương thấp cần được hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Hiện tại, chỉ những 
NLĐ bị mất việc làm hoặc tạm thời bị nghỉ việc mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ.13 Việc hỗ trợ cho NLĐ thu 
nhập thấp nhưng chưa bị mất việc còn rất hạn chế. Mặc dù những NLĐ này không bị mất việc làm 
nhưng mức lương của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch và không đủ khả năng chi trả mức 
sống tối thiểu. Do đó, các hỗ trợ cũng nên được tập trung vào những NLĐ có mức lương thấp, dưới 
mức lương tối thiểu.

39

13 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về hỗ trợ 
người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 
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 Phụ lục

A. Tỷ lệ giữa lương tối thiểu và lương trung bình B. Tỷ lệ giữa lương tối thiểu và trung vị tiền lương
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Hình A.1. Lương trung bình, lương trung vị và lương tối thiểu theo vùng
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Hình A.2. Đặc điểm của NLĐ
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Lưu ý: Hình này cho thấy sự phân phối của NLĐ theo tiền lương hàng tháng của họ so với mức lương tối thiểu. Tỷ lệ NLĐ có 
mức lương dưới mức lương tối thiểu và NLĐ có mức lương nằm giữa lương tối thiểu và 150% lương tối thiểu có xu hướng 
giảm trong những năm gần đây, trong khi tỷ lệ NLĐ có mức lương trên 150% lương tối thiểu có xu hướng tăng lên.

Mẫu NLĐ được giới hạn ở những người làm việc ít nhất 40 giờ một tuần.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Hình A.3. Phân phối NLĐ theo tiền lương hàng tháng của họ tương ứng
với mức lương tối thiểu
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Lưu ý: Hình này cho thấy sự phân phối của NLĐ theo tiền lương hàng tháng của họ so với mức lương tối thiểu. Tỷ lệ NLĐ có 
mức lương dưới mức lương tối thiểu và NLĐ có mức lương nằm giữa lương tối thiểu và 150% lương tối thiểu có xu hướng 
giảm trong những năm gần đây, trong khi tỷ lệ NLĐ có mức lương trên 150% lương tối thiểu có xu hướng tăng lên.

Mẫu NLĐ được giới hạn ở những người làm việc ít nhất 40 giờ một tuần.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Hình A.4. Tuân thủ mức lương tối thiểu
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Đơn vị tính: %

Lưu ý: Bảng này ước lượng tỷ lệ phần trăm NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu tháng trong mẫu NLĐ làm công ăn lương 
làm việc ít nhất 40 giờ một tuần. 

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Hình A.5. Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu theo ngành
trong giai đoạn 2012-2020
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Nông nghiệp Thủy sản
Khai khoáng Chế biến thực phẩm
Dệt may Da và các sản phẩm có liên quan
Sản phẩm điện tử Chế tạo gỗ
Các ngành chế tạo khác Gas, nước, điện
Xây dựng Thương mại
Khách sạn, nhà hàng Vận tải
Tài chính, ngân hàng, bất động sản Khoa học và công nghệ
Dịch vụ hỗ trợ Tổ chức xã hội
Giáo dục Y tế
Dịch vụ cá nhân Các ngành dịch vụ khác
Total
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Đơn vị tính: %

Lưu ý: Bảng này ước lượng tỷ lệ giữa lương tối thiểu và lương trung bình trong mẫu NLĐ làm công ăn lương làm việc ít 
nhất 40 giờ một tuần.

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Hình A.6. Tỷ lệ tiền lương tối thiểu so với tiền lương trung bình

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nông nghiệp Thủy sản
Khai khoáng Chế biến thực phẩm
Dệt may Da và các sản phẩm có liên quan
Sản phẩm điện tử Chế tạo gỗ
Các ngành chế tạo khác Gas, nước, điện
Xây dựng Thương mại
Khách sạn, nhà hàng Vận tải
Tài chính, ngân hàng, bất động sản Khoa học và công nghệ
Dịch vụ hỗ trợ Tổ chức xã hội
Giáo dục Y tế
Dịch vụ cá nhân Các ngành dịch vụ khác
Total

Năm
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Hình A.7. Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu theo Quý

Lưu ý: Hình này mô tả tỷ lệ lao động nhận lương dưới mức tối thiểu theo quý trong những năm gần đây (mẫu bao gồm 
NLĐ làm công ăn lương làm việc ít nhất 40 giờ một tuần). 

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.
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Hình A.8. Tiền lương bình quân hàng tháng và tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức
tối thiểu giai đoạn 2012-2020

Miền núi
phía Bắc

Đồng bằng
Sông Hồng

Đồng bằng
Sông Cửu Long

Duyên hải
miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Miền núi
phía Bắc

Đồng bằng
Sông Hồng

Đồng bằng
Sông Cửu Long

Duyên hải
miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

2500 - 5000
5000 - 5500
5500 - 6000
6000 - 6500
6500 - 1100

Trung bình tiền lương
(nghìn đồng/tháng)

0 - 4
4 - 7
7 - 10
10 - 20
20 - 65

Tỷ lệ NLĐ có lương
dưới lương tối thiểu (%)

Lưu ý: Hình này ước lượng mức lương trung bình và tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu (đối với những NLĐ làm việc 
ít nhất 40 giờ một tuần).

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

A. Mức lương trung bình hàng tháng B. Tỷ lệ NLĐ nhận lương dưới mức tối thiểu

Đơn vị tính: Nghìn đồng
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Hình A.9: Ước lượng tác động của lương tối thiểu đến xác suất NLĐ
có thu nhập dưới mức lương tối thiểu đối với các nhóm dân số khác nhau 

Lưu ý: Hình này mô tả ước lượng và khoảng tin cậy 95% của log tiền lương tối thiểu trong hồi quy xác suất NLĐ 
có thu nhập dưới mức lương tối thiểu cho các nhóm dân số khác nhau. 

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Nam giới
Nữ giới

Tuổi dưới 30
Tuổi 30-39
Tuổi 40-49
Tuổi 50-59

Tuổi 59+

Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS
Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Nông thôn
Thành thị

ĐB sông Hồng
Miền núi phía Bắc

Duyên hải miền Trung
Tây Nguyên

Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

Ước lượng tác động lên xác xuất có mức lương dưới LTT
-0,5 0 0,5 1 1,5 2

0,138
0,175

0,242
0,103
0,1

0,195
0,92

0,228
0,301

0,244
0,197

0,074

0,176
0,178

0,134
0,129

0,185
0,065

0,182
0,145
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Hình A.10: Ước lượng tác động của lương tối thiểu đến xác suất NLĐ
có thu nhập dưới mức lương tối thiểu đối với lao động trong các ngành

Lưu ý: Hình này mô tả ước lượng và khoảng tin cậy 95% của log tiền lương tối thiểu trong hồi quy xác suất NLĐ 
có thu nhập dưới mức lương tối thiểu cho các nhóm dân số khác nhau. 

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.
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Thương mại

Khách sạn, nhà hàng
Vận tải

Tài chính, ngân hàng, bất động sản
Khoa học và công nghệ

Dịch vụ hỗ trợ
Tổ chức xã hội
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Y tế

Dịch vụ cá nhân
Các ngành dịch vụ khác
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Ước lượng tác động lên xác xuất có mức lương dưới LTT

0,297
-0,18

0,092
0,225
0,253

0,156
0,257
0,222

0,144
0,009

0,094
0,199

0,392
0,12

0,01
0,099

0,401
0,197

0,069
0,131
0,121

-0,027
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Hình A.11: Ước lượng tác động của lương tối thiểu đến xác suất NLĐ
có thu nhập dưới mức lương tối thiểu đối với các nhóm dân số khác nhau

Lưu ý: Hình này mô tả ước lượng và khoảng tin cậy 95% của log tiền lương tối thiểu trong hồi quy xác suất NLĐ 
có thu nhập dưới mức lương tối thiểu cho các nhóm dân số khác nhau. 

Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Quản lý

Nhà chuyên môn bậc cao

Nhà chuyên môn bậc trung

Thư ký, nhân viên văn phòng

Lao động dịch vụ, bán hàng

Lao động có kỹ năng

Lao động không có kỹ năng

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Hộ gia đình

Khu vực FDI

Giai đoạn 2012-2015

Giai đoạn 2016-2020

Tỉnh không có thỏa ước tập thể

Tỉnh có thỏa ước tập thể

Cá
c 

nh
óm

 la
o 

độ
ng

Ước lượng tác động lên xác suất có mức lương dưới LTT

0,041

0,054

0,138

0,207

0,441

0,168

0,301

0,122

0,223

0,52

0,126

0,09

0,187

0,149

0,234

-0,5 0 0,5 1 1,5



x
53

 Bảng A1. Tỷ lệ NLĐ có thu nhập dưới mức lương tối thiểu theo ngành nghề

Lưu ý: Bảng này ước lượng tỷ lệ NLĐ có thu nhập dưới mức lương tối thiểu (mẫu NLĐ làm công ăn lương làm việc ít nhất 40 giờ 
một tuần).
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Năm

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ngành

Nông nghiệp
Thủy sản
Khai khoáng
Chế biến thực phẩm
Dệt may
Da và các sản phẩm có liên quan
Sản phẩm điện tử
Chế tạo gỗ
Các ngành chế tạo khác
Gas, nước, điện
Xây dựng
Thương mại
Khách sạn, nhà hàng
Vận tải
Tài chính, ngân hàng, bất động sản
Khoa học và công nghệ
Dịch vụ hỗ trợ
Tổ chức xã hội
Giáo dục
Y tế
Dịch vụ cá nhân
Các ngành dịch vụ khác
Toàn bộ

16,2
3,9
1,1
6,9
4,2
0,8
2,8
4,3
2,8
3,4
1,9
4,3
8,7
1,4
0,2
1,6
2,5

12,8
3,7
2,7

17,1
5,4
5,2

19,9
6,8
2,7
9,5
6,4
3,0
3,7
7,2
4,1
4,5
3,1
6,0

11,6
1,9
0,8
1,6
5,6

12,0
3,9
4,2

22,5
7,3
6,7

24,4
6,5
2,4

10,9
6,8
2,7
3,5
7,9
4,5
4,3
3,5
6,9

11,9
2,7
1,0
1,9
9,1

14,0
4,6
5,0

23,3
8,9
7,6

25,6
7,9
2,6

13,9
8,6
4,5
6,4

12,3
4,9

12,1
5,6

11,4
20,2
4,2
1,9
6,9
9,9

16,0
8,6
6,6

29,3
13,0
9,7

29,9
11,3
3,7

13,4
7,3
2,9
6,1

11,6
4,8
8,9
5,9

10,0
20,7
3,6
2,3
5,2
8,9

15,7
8,7
8,9

30,3
11,3
9,6

30,8
8,5
4,6

12,7
6,5
2,7
4,9
8,5
4,5
7,5
5,6
9,6

20,4
3,5
3,5
3,6

12,0
16,5
9,1
7,5

29,2
10,8
9,4

28,5
9,6
3,1

10,7
5,8
1,9
4,0
9,6
3,3
8,4
4,9
8,6

16,7
3,0
2,8
4,6
7,0

14,7
9,0
6,7

25,2
9,0
8,2

18,8
6,0
2,4
6,8
3,0
1,0
2,6
5,8
2,4
5,6
2,6
5,0

13,3
1,6
0,9
1,9
5,3

11,8
6,9
3,2

18,0
6,0
5,1

20,5
9,6
3,0
8,2
5,2
2,8
4,7
8,8
3,6
7,6
5,9

13,2
21,2
7,0
2,8
2,5

10,5
11,7
10,0
2,9

23,9
9,2
8,1

Đơn vị tính: %
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 Bảng A2. Tỷ lệ NLĐ có thu nhập dưới mức lương tối thiểu theo các nhóm dân số khác nhau

Lưu ý: Bảng này ước lượng tỷ lệ NLĐ dưới mức lương tối thiểu hàng tháng trong mẫu NLĐ làm công ăn lương làm việc ít nhất 40 
giờ một tuần.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

Đơn vị tính: %

Năm

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nhóm dân số

Giới tính 
Nữ
Nam
Nhóm tuổi
Dưới tuổi 30-30
Tuổi 31-40
Tuổi 41-50
Tuổi 51-60
Tuổi 61+
Giáo dục 
Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp THCS
Tốt nghiệp THPT
Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH
Khu vực
Khu vực nhà nước
Tư nhân
Hộ gia đình
FDI
Nghề nghiệp
Quản lý
Nhà chuyên môn
Nhà chuyên môn bậc trung
Thư ký, nhân viên văn phòng
Lao động dịch vụ, bán hàng
Lao động có kỹ năng
Lao động không có kỹ năng
Thành thị/Nông thôn
Nông thôn
Thành thị
Vùng
Đồng bằng sông Hồng
Miền núi phía Bắc
Duyên hải miền Trung
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long
Toàn bộ

6,8
4,1

5,2
3,6
4,9
8,1

30,6

9,1
7,7
5,4
4,8
1,1

5,5
1,6
8,9
0,4

3,5
0,7
4,5

13,1
10,0
2,5

10,8

6,8
3,4

3,8
4,4
6,8
7,6
2,8
9,6
5,2

8,7
5,3

6,9
4,6
6,4
9,5

35,2

10,8
10,9
7,1
5,9
1,4

5,8
2,6

12,1
0,6

3,4
1,0
4,7

11,8
12,7
4,4

13,3

8,5
4,5

5,2
4,8
9,0
8,5
3,9

12,0
6,7

9,9
6,0

7,9
5,2
7,4

10,6
34,0

13,6
12,3
7,4
6,9
1,9

6,9
3,3

13,4
1,1

3,9
1,3
5,3

12,2
13,9
4,7

16,1

9,3
5,6

6,1
5,3
9,1

10,4
5,3

13,3
7,6

12,6
7,6

10,5
6,2
8,9

14,4
43,6

20,9
13,2
10,4
8,8
3,8

9,1
5,7

16,0
2,2

5,9
2,7
8,4

14,2
20,4
6,3

18,8

11,3
7,7

9,5
7,4

10,4
11,6
7,8

13,4
9,7

12,3
7,7

10,3
6,3
8,9

15,0
35,9

21,3
13,4
10,3
8,7
3,7

9,5
5,0

16,2
1,7

5,4
2,6
9,2

13,8
19,4
5,5

20,5

11,2
7,7

8,8
8,2

11,4
12,9
6,5

14,6
9,6

12,0
7,5

10,2
6,3
8,5

14,4
36,8

8,2
13,1
9,9
8,2
4,3

9,7
4,6

15,7
1,3

5,0
2,8
8,7

12,2
19,6
4,8

20,6

10,6
7,9

8,1
6,4

11,1
15,8
6,7

14,2
9,4

10,7
6,4

8,9
5,4
7,1

13,0
34,7

19,5
11,3
8,4
7,0
3,7

9,2
3,6

14,1
1,0

5,5
2,8
7,3

11,1
16,7
4,1

17,6

9,4
6,6

7,2
6,0

10,5
15,4
5,0

12,1
8,2

6,7
3,9

5,3
3,1
4,8
9,0

26,1

8,2
8,0
5,4
4,5
2,3

6,7
2,3
9,0
0,7

3,0
1,8
4,1
7,9

12,3
2,6

10,8

5,6
4,4

4,6
3,0
5,6

10,8
3,9
7,8
5,1

9,8
6,7

8,2
6,3
7,6

11,8
27,7

14,5
10,5
8,7
7,6
4,9

8,0
5,8

13,0
2,2

4,3
3,8
6,6

11,6
17,9
5,3

14,2

8,3
7,7

7,7
7,2
9,5

12,9
5,8

10,8
8,1
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-
Lưu ý: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
Nguồn: Ước lượng từ các cuộc Điều tra LĐVL.

 Bảng A3. Kết quả hồi quy tình trạng việc làm đối với mức lương tối thiểu
của NLĐ làm công ăn lương có thu nhập dưới mức lương tối thiểu theo giờ

Biến phụ thuộcBiến giải thích

Công việc
có hợp đồng 

(Có = 1,
Không = 0)

(1) (2) (3) (4) (5)

Có việc làm
khu vực

chính thức
(Có = 1,

Không = 0)

Logarit
của tiền

lương tháng 

Logarit
của số giờ
làm việc
trong 7

ngày qua

Logarit
của tiền

lương trung
bình giờ 

Logarit tiền lương tối thiểu tháng

Giới tính (Nam = 1; Nữ = 0)

Tuổi

Tuổi bình phương

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH

Khu vực thành thị

Các yếu tố cấp huyện không thay đổi

Biến tỉnh - năm không thay đổi

Các biến năm

Hệ số chặn

Số quan sát

R-bình phương

-0,0216

(0,1275)

0,0742***

(0,0074)

0,0071***

(0,0010)

-0,0001***

(0,0000)

Tham chiếu

0,0270

(0,0166)

0,1381***

(0,0209)

0,3496***

(0,0254)

0,5734***

(0,0294)

0,0114

(0,0078)

Có

Có

Có

0,1219

(1,0294)

141.854

0,244

0,1450*

(0,0728)

0,0169***

(0,0049)

0,0122***

(0,0010)

-0,0002***

(0,0000)

0,0023

(0,0112)

0,0602***

(0,0134)

0,2122***

(0,0154)

0,3961***

(0,0231)

-0,0025

(0,0063)

Có

Có

Có

-1,3078**

(0,5883)

141.854

0,181

0,1524*

(0,0856)

0,0314***

(0,0039)

0,0080***

(0,0008)

-0,0002***

(0,0000)

0,0340***

(0,0051)

0,0320***

(0,0054)

-0,0127**

(0,0057)

-0,0676***

(0,0078)

0,0364***

(0,0064)

Có

Có

Có

2,5035***

(0,6868)

141.854

0,188

0,9643***

(0,1352)

0,0400***

(0,0066)

0,0230***

(0,0013)

-0,0004***

(0,0000)

0,0532***

(0,0076)

0,0517***

(0,0076)

-0,0178*

(0,0089)

-0,0883***

(0,0132)

0,0419***

(0,0091)

Có

Có

Có

-0,3933

(1,0847)

141.854

0,381

0,8119***

(0,0850)

0,0086*

(0,0047)

0,0151***

(0,0009)

-0,0002***

(0,0000)

0,0191***

(0,0046)

0,0197***

(0,0048)

-0,0052

(0,0063)

-0,0207**

(0,0099)

0,0056

(0,0052)

Có

Có

Có

-4,3631***

(0,6852)

141.854

0,411
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